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STT Họ và tên Giới tính Ngày sinh Trường cuối cấp
Lớp cuối 

cấp
Lớp Mới Ghi chú 

1 Nguyễn Hoàng Anh Nam 11/12/2012 Tiểu học Phạm Tu 5E 6D3
2 Nguyễn Nam Anh Nam 16/05/2012 Tiểu học Thanh Liệt 5B 6D3
3 Phạm Phương Anh Nữ 25/09/2012 Tiểu học Thanh Liệt 5C 6D3
4 Trần Đình Bảo Bảo Nam 18/07/2012 Tiểu học Phạm Tu 5G 6D3
5 Nguyễn Thị Mai Châu Nữ 21/03/2012 Tiểu học Thanh Liệt 5C 6D3
6 Nguyễn Trọng Tuấn Chúc Nam 29/01/2012 TH Mậu Lương 5A9 6D3
7 Cao Tùng Đức Nam 26/12/2012 Tiểu học Thanh Liệt 5A 6D3
8 Nguyễn Minh Đức Nam 31/07/2012 Tiểu học Thanh Liệt 5B 6D3
9 Vũ Ngọc Duy Nam 28/12/2012 Tiểu học Phạm Tu 5G 6D3

10 Phùng Ngân Giang Nữ 18/08/2012 Tiểu học Thanh Liệt 5H 6D3
11 Trần Hương Giang Nữ 13/12/2012 Tiểu học Phạm Tu 5G 6D3
12 Nguyễn Thanh Hà Nữ 19/10/2012 Tiểu học Phạm Tu 5C 6D3
13 Vũ Hạ Nam 08/03/2012 Tiểu học Phạm Tu 5B 6D3
14 Chu Bảo Hân Nữ 30/12/2012 Tiểu học Thanh Liệt 5H 6D3
15 Trần Khánh Hân Nữ 25/1/2012 Tiểu học Phạm Tu 5B 6D3
16 Nguyễn Thanh Hiền Nữ 02/05/2012 Tiểu học Thanh Liệt 5G 6D3
17 Phạm Bùi Minh Hiếu Nam 21/12/2012 Tiểu học Thanh Liệt 5C 6D3
18 Hoàng Minh Hưng Nam 24/7/2012 Tiểu học Thanh Liệt 5A 6D3
19 Nguyễn Đình Phú Khang Nam 22/02/2012 Tiểu học Thanh Liệt 5B 6D3
20 Trần Anh Khoa Nam 21/10/2012 Tiểu học Phạm Tu 5D 6D3
21 Nguyễn Thùy Lâm Nữ 16/01/2012 Tiểu học Thanh Liệt 5B 6D3
22 Nguyễn Hoàng Lan Nữ 27/03/2012 Tiểu học Kim Giang 5A10 6D3
23 Lại Công Liêm Nam 10/04/2012 Tiểu học Phạm Tu 5E 6D3
24 Vũ Thị Diệu Linh Nữ 20/03/2012 Tiểu học Phạm Tu 5E 6D3
25 Đặng Đình Long Nam 08/11/2012 Tiểu học Thanh Liệt 5D 6D3
26 Vũ Gia Mạnh Nam 23/08/2012 Tiểu học Phạm Tu 5E 6D3
27 Nhân Thiên Ngân Nữ 19/09/2012 Tiểu học Thanh Liệt 5G 6D3
28 Trần Thu Ngân Nữ 18/12/2012 Tiểu học Thanh Liệt 5G 6D3
29 Vũ Hồ Bảo Ngọc Nữ 22/4/2012 Tiểu học Phạm Tu 5C 6D3
30 Nguyễn Phúc Nguyên Nam 13/09/2012 Tiểu học Phạm Tu 5E 6D3
31 Bùi Ngọc Nhi Nữ 12/09/2012 Tiểu học Thanh Liệt 5D 6D3
32 Vũ An Như Nữ 21/06/2012 Tiểu học Phạm Tu 5C 6D3
33 Ngô Đặng Minh Phong Nam 21/01/2012 Tiểu học Thanh Liệt 5G 6D3
34 Trần Minh Quân Nam 30/08/2012 Tiểu học Thanh Liệt 5H 6D3
35 Trương Trọng Hồng Quân Nam 04/08/2012 Tiểu học Phạm Tu 5C 6D3
36 Lại Minh Quang Nam 16/9/2012 Tiểu học Thanh Liệt 5A 6D3
37 Lê Vũ Quý Nam 12/01/2012 Tiểu học Phạm Tu 5A 6D3
38 Nguyễn Duy Sang Nam 4/9/2012 Tiểu học Định Công 5A11 6D3
39 Đào Trọng Tâm Nam 25/08/2012 Tiểu học Thanh Liệt 5C 6D3
40 Lê Quốc Thịnh Nam 19/4/2012 Tiểu học Phạm Tu 5G 6D3
41 Nguyễn Bảo Trân Nữ 22/08/2012 Tiểu học Phạm Tu 5B 6D3
42 Lê Vũ Bảo Trang Nữ 13/03/2012 Tiểu học Phạm Tu 5A 6D3
43 Hà Đăng Tuấn Tú Nam 01/04/2012 Tiểu học Phạm Tu 5E 6D3
44 Hoàng Hải Tuyến Nữ 01/08/2012 Tiểu học Phạm Tu 5G 6D3
45 Đặng Thị Thanh Vân Nữ 23/01/2012 Tiểu học Thanh Liệt 5E 6D3
46 Hồ Thanh Vân Nữ 15/07/2012 Tiểu học Thanh Liệt 5G 6D3
47 Nguyễn Mạnh Vân Nữ 22/2/2012 Tiểu học Triều Khúc 5A2 6D3
48 Nguyễn Trần Hà Vy Nữ 21/08/2012 Tiểu học Phạm Tu 5G 6D3

Đặng Vân Hài

UBND HUYỆN THANH TRÌ
TRƯỜNG THCS THANH LIỆT

NĂM HỌC 2023 - 2024

Thanh Liệt, ngày 25 tháng 7 năm 2023

DANH SÁCH HỌC SINH KHỐI 6 -

NGƯỜI LẬP BIỂU


